
I. Trắc nghiệm.
Câu 1: Công thức chung: CnH2n-2 (n ≥ 2) là công thức chung của dãy đồng đẳng nào sau đây?
	A. Ankin.
	B. Ankađien.

	C. Ankin và ankađien.
	D. Anken.


Câu 2: Số đồng phân cấu tạo của ankin A có công thức phân tử C5H8 không tạo kết tủa vàng nhạt với dung dịch AgNO3/NH3 là:  








	A. 2.
	B. 3.

	C. 1.

	D. 4.


Câu 3: Cho ankin X có công thức cấu tạo sau: 
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Tên gọi theo danh pháp thay thế của X là:

	A. 6,7-đimetyloct-4-in.
	B. 2-isopropylhept-3-in.

	C. 2,3-đimetyloct-4-in.
	D. 6-isopropylhept-4-in.


Câu 4: Theo IUPAC: CH3-CH2-CH2-C≡CH có tên thay thế là:  
	A. pent-1-in.

	B. pent-2-in.

	C. pent-3-in.               
	D. etylmetylaxetilen.


Câu 5: Chất X có công thức cấu tạo dưới đây: CH(C-CH(CH3)-CH(C2H5)-CH3. X có tên là:

	A. 3,4-đimetylhex-1-in.
	B. 4-metyl-3-etylpent-1-en.

	C. 2-metyl-3-etylpent-2-in.
.
	D. 3-etyl-2-metylpent-1-in.


Câu 6: Chất hữu cơ nào sau đây có thể tham gia cả 4 phản ứng: phản ứng cháy trong oxi, phản ứng cộng với brom, phản ứng cộng với hiđro (Ni, t0), phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3?  
	A. axetilen.

	B. etan.
	C. eten.
	D. propan.


Câu 7: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch nào sau đây? 
	A. Dung dịch brom dư.
	B. Dung dịch KMnO4 dư.


	C. Dung dịch AgNO3/NH3 dư.
	D. Các cách trên đều đúng.


Câu 8: Nhận biết but-1-in và but-2-in bằng thuốc thử nào?  
	A. Tác dụng với dung dịch brom.
	B. Tác dụng với dung dịch KMnO4.

	C. Dung dịch AgNO3/NH3.
	D. Tác dụng với H2.


Câu 9: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa?

	A. CH3 – CH = CH2.    
	B. CH2 = CH – CH = CH2.

	C. CH3 – C ≡ C – CH3.   
	D. CH3 – CH2 – C ≡ CH.


Câu 10: Cho các chất sau: metan, etilen, but-2-in và axetilen. Kết luận nào sau đây là đúng?  
	A. Có hai chất tạo kết tủa với dung dịch AgNO3 trong NH3.                  
	

	B. Không có chất nào làm nhạt màu dung dịch KMnO4.
	

	C. Có ba chất có khả năng làm mất màu dung dịch Br2.
	

	D. Cả 4 chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch Br2.
	


Câu 11: Để phân biệt axetilen và etilen ta dùng thuốc thử nào sau đây?
	A. Dung dịch Br2.
	B. Dung dịch KMnO4.

	C. Dung dịch AgNO3/NH3.
	D. Cả A và B đều đúng.


Câu 12: Axetilen có thể điều chế bằng cách nào sau đây?
	A. Nhiệt phân metan ở 1500(C.
	B. Cho nhôm cacbua hợp nước.

	C. Đun CH3COONa với vôi tôi xút.
	D. Cả B và C.


Câu 13: Kết luận nào sau đây là đúng?   
	A. Ankađien có đồng phân hình học như anken.
	

	B. Ankin có đồng phân hình học như anken.
	

	C. Ankin và anken chỉ có đồng phân vị trí liên kết bội.
	

	D. Ankin không có đồng phân mạch cacbon.
	


Câu 14: Hiđrocacbon Y có công thức C5H8, cấu tạo mạch phân nhánh và có phản ứng tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3. Công thức cấu tạo của Y là:

	A. CH(C-CH2-CH2-CH3.       
	B. CH2=C(CH3)-CH=CH2.   

	C. CH3-C(CH3)=C=CH2.   
	D. CH(C-CH(CH3)-CH3.


Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng ankin A thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 3,6g H2O. Công thức phân tử của A là:         
	A. C2H2.

	B. C3H4.

	C. C4H6.
	D. C5H8.


Câu 16: Hỗn hợp 2 ankin đồng đẳng kế tiếp nhau, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu được 3,52g CO2 và 0,9g H2O. Công thức phân tử của hai ankin là:

	A. C4H6 và C5H8.
	B. C2H2 và C3H4.

	C. C3H4 và C4H6.
	D. C5H8 và C6H10.


Câu 17: Cho 5,4g một ankin sục vào bình đựng dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là:   
	A. 4,6 gam.
	B. 6,3 gam.
	C. 5,4 gam.
	D. 4,5 gam.


Câu 18: X là một hiđrocacbon không no mạch hở, 1 mol X có thể làm mất màu tối đa 2 mol brom trong nước. X có % khối lượng H trong phân tử là 10%. Công thức phân tử của X là:
	A. C2H2.       
	B. C3H4.   
	C. C2H4.
	D. C4H6.


Câu 19: Cho 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là:
	A. C4H4.
	B. C2H2.
	C. C4H6.

	D. C3H4.


Câu 20: Cho các chất sau: CH(CH (1), CH3-C(CH (2), CH3-CH2-C(CH (3), CH3-C(C-CH3 (4), CH3-CH-CH=CH2 (5); CH2=CH-CH=CH2 (6). Hãy cho biết có bao nhiêu chất khi cho tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 tạo kết tủa?

	A. 4.       
	B. 3.   
	C. 6.
	D. 5.


Câu 21: Axetilen tham gia phản ứng cộng H2O (xúc tác HgSO4) thu được sản phẩm hữu cơ là: 

	A. Ceq \l(\o\ac( ,2))Heq \l(\o\ac( ,4))(OH)2.
	B. CH3CHO.
	C. CH3COOH.
	D. C2H5OH.


Câu 22: Chất nào sau đây được gọi là khí đất đèn:
	A. Ceq \l(\o\ac( ,2))Heq \l(\o\ac( ,4)).
	B. Ceq \l(\o\ac( ,2))Heq \l(\o\ac( ,2)).
	C. Ceq \l(\o\ac( ,2))Heq \l(\o\ac( ,6)).
	D. Ceq \l(\o\ac( ,3))Heq \l(\o\ac( ,4)).


Câu 23: Dùng dung dịch AgNO3/NH3 không phân biệt được cặp chất nào sau đây?

	A. But-1-in và but-2-in.

	B. But-1-in và but-1,3-đien.

	C. But-1-in và vinylaxetilen.
	D. But-1-in và but-2-en.


Câu 24: Cho sơ đồ phản ứng sau: CH3-C(CH + AgNO3/NH3  → X  + NH4NO3. X có công thức cấu tạo là:
	A. CH3-C(CAg.               
	B. AgCH2-C(CH

	C. AgCH2-C(CAg.           
	D. Cả A,B,C đều đúng.


Câu 25: Để phân biệt propan, propen và propin dùng cặp hoá chất nào sau đây?
	A. Heq \l(\o\ac( ,2)), dung dịch Breq \l(\o\ac( ,2)).  
	B. KMnOeq \l(\o\ac( ,4)), dung dịch Breq \l(\o\ac( ,2)).

	C. Dung dịch Breq \l(\o\ac( ,2)), AgNOeq \l(\o\ac( ,3))/NHeq \l(\o\ac( ,3)).
	D. Oeq \l(\o\ac( ,2)), dung dịch AgNOeq \l(\o\ac( ,3))/NH3.


II. Tự luận:

Câu 1: Viết đồng phân và gọi tên theo danh pháp thay thế các ankin có công thức phân tử: C2H2, C3H4, C4H6, C5H8.
Câu 2: Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất sau: CH4, C2H4, C2H2. Viết phương trình phản ứng minh họa.
Câu 3: Hỗn hợp khí X gồm metan, etilen và axetilen. Dẫn 15,68 lít (đkc) hỗn hợp khí X lần lượt đi qua bình 1 chứa dung dịch AgNO3/NH3 dư rồi qua bình 2 đựng dung dịch Br2 dư trong CCl4. Ở bình 1 thu được 36 gam kết tủa, khối lượng bình 2 tăng thêm 8,4 gam. Tính % theo khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp trên.            
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 12,8 gam hỗn hợp A gồm 2 ankin là đồng đẳng kế tiếp nhau. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 41,8 gam CO2.

a. Xác định công thức phân tử 2 ankin.

b. Tính phần trăm khối lượng các ankin trong hỗn hợp A.
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